	BỘ TƯ PHÁP





Sè: 811/Q§-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hà Nội, ngày 07 tháng 6  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp cho 52 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Lê Thành Long


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 811/QĐ-BTP ngày 07 tháng 6  năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
	I.
	KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

	
	TẬP THỂ

	1.
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;

	2.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp;

	3.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp;

	4.
	Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

	5.
	Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp;

	6.
	Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

	7.
	Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp;

	8.
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;

	9.
	Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp;

	10.
	Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp;

	11.
	Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp;

	12.
	Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp;

	13.
	Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

	
	CÁ NHÂN

	14.
	Ông Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp;

	15.
	Ông Nguyễn Minh Dũng, Kỹ sư tin học, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp;

	16.
	Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;

	17.
	Bà Văn Thị Khanh Thư, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

	II.
	KHỐI SỞ TƯ PHÁP

	
	TẬP THỂ

	18.
	Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;

	19.
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	20.
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;

	21.
	Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	22.
	Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

	23.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	24.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Long An;

	25.
	Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

	26.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

	27.
	Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;

	28.
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;

	29.
	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	30.
	Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	31.
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;

	32.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

	33.
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

	
	CÁ NHÂN

	34.
	Bà Vũ Thị Bích Liên, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	35.
	Ông Mai Tâm, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;

	36.
	Bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	37.
	Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

	38.
	Ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	39.
	Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;

	40.
	Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	41.
	Ông Lê Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

	III.
	KHỐI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

	
	TẬP THỂ

	42.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

	43.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

	44.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;

	45.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

	46.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;

	47.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

	48.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	49.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

	50.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	51.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

	52.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

	53.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

	54.
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	55.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

	56.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

	57.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

	58.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

	59.
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

	60.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;

	61.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

	62.
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	63.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

	64.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

	
	CÁ NHÂN

	65.
	Ông Nguyễn Trung Dũng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	66.
	Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;

	67.
	Ông Nguyễn Bá Hóa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	68.
	Bà Trương Thị Hoàng Lan, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

	69.
	Ông Phan Hữu Tuyên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

	Tổng số: 52 tập thể, 17 cá nhân./.


